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Dẫn nhập
Nuôi con nuôi là việc một người độc thân hoặc cặp vợ chồng đăng ký nhận con đẻ của người khác làm con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi. Khi quan hệ nuôi con nuôi được xác lập thì kể từ thời điểm này cha mẹ nuôi và con nuôi phát sinh quyền và nghĩa vụ của cha mẹ con theo Luật hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, sau khi nhận nuôi con nuôi, do những điều kiện khác nhau mà việc nuôi con nuôi chấm dứt. Chấm dứt việc nuôi con nuôi là quyền của cha mẹ nuôi được thực hiện khi có một trong những căn cứ quy định tại Điều 25 của Luật nuôi con nuôi 2010. Mặc dù Luật nuôi con nuôi đã quy định rõ căn cứ của việc chấm dứt nuôi con nuôi, đồng thời Luật hôn nhân và gia đình cũng xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên kể từ thời điểm chấm dứt quan hệ cha mẹ nuôi và con nuôi. Song, nghiên cứu Luật hôn nhân và gia đình và Luật nuôi con nuôi cũng như thực tiễn giải quyết của Tòa án đối với quan hệ này thấy còn có một số bất cập như: căn cứ chấm dứt nuôi con nuôi trong Luật nuôi con nuôi và quy định về quyền và nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi tại Luật hôn nhân và gia đình không thống nhất; căn cứ mà Tòa án viện dẫn để giải quyết yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi trong một số trường hợp chưa phù hợp pháp luật. Bài viết nhằm mục đích thông qua thực tiễn giải quyết của Tòa án tại một số địa phương ở Việt Nam nhằm làm rõ thực trạng pháp luật về việc chấm dứt quan hệ cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện pháp luật.
1. Thực trạng pháp luật về chấm dứt nuôi con nuôi tại Việt Nam
Việc giải quyết yêu cầu về chấm dứt việc nuôi con nuôi được thực hiện do Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự theo thủ tục giải quyết việc dân sự. Trên cơ sở yêu cầu của cha mẹ nuôi về việc chấm dứt nuôi con nuôi, Tòa án căn cứ vào quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và Luật nuôi con nuôi để giải quyết. Cha nuôi, mẹ nuôi có quyền chấm dứt việc nuôi con nuôi khi có một trong các căn cứ tại Điều 25 của Luật nuôi con nuôi. Theo đó, "Việc nuôi con nuôi có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây: 
· Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi;
· Con nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi hoặc con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi;
· Cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con nuôi; ngược đãi, hành hạ con nuôi;
· Vi phạm quy định tại Điều 13 của Luật này."
Như vậy, khi có một trong những căn cứ nêu trên thì cha nuôi, mẹ nuôi có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc chấm dứt nuôi con nuôi. Tuy nhiên, tại Điều 78 Luật hôn nhân và gia đình 2014 lại có quy định gây cách hiểu không thống nhất: Quyền, nghĩa vụ giữa cha đẻ, mẹ đẻ và con đẻ được khôi phục kể từ thời điểm quan hệ nuôi con nuôi chấm dứt. Trong trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ không còn hoặc không có đủ điều kiện để nuôi con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình thì Tòa án giải quyết việc chấm dứt nuôi con nuôi và chỉ định người giám hộ cho con theo quy định của Bộ luật dân sự.[footnoteRef:2] Đây có phải là một trong những căn cứ để chấm dứt nuôi con nuôi hay Luật hôn nhân và gia đình chỉ muốn xác định quyền, nghĩa vụ của cha mẹ đẻ đối với con trong trường hợp quan hệ cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi chấm dứt? Sở dĩ tác giả đặt ra nghi vấn như vậy bởi cách diễn đạt của điều luật không thật sự rõ ràng: "Trong trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ không còn hoặc không có đủ điều kiện để nuôi con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình thì Tòa án giải quyết việc chấm dứt nuôi con nuôi và chỉ định người giám hộ cho con theo quy định của Bộ luật dân sự". Theo quy định này, có thể hiểu là nếu con chưa thành niên hoặc con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà cha đẻ, mẹ đẻ không có đủ điều kiện nuôi dưỡng thì Tòa án vẫn có quyền chấm dứt việc nuôi con nuôi theo yêu cầu mà sẽ chỉ định người giám hộ cho người con nuôi đó; hoặc là nếu cha đẻ, mẹ đẻ không đủ điều kiện nuôi con thì quyền và nghĩa vụ sẽ được xác định theo chế định giám hộ trong Bộ luật dân sự. Cụm từ "thì Tòa án giải quyết việc chấm dứt nuôi con nuôi và chỉ định người giám hộ" đã làm cho quy định này trở nên khó hiểu. Nếu hiểu theo cách thứ nhất thì sẽ mâu thuẫn với Luật nuôi con nuôi về căn cứ chấm dứt nuôi con nuôi, còn nếu hiểu theo cách thứ hai thì cụm từ "thì Tòa án giải quyết việc chấm dứt nuôi con nuôi…" đặt phía sau là không phù hợp. [2:  Khoản 3 Điều 78 Luật hôn nhân và gia đình 2014.] 

Mặt khác, thực tiễn giải quyết yêu cầu chấm dứt nuôi con nuôi của cha nuôi, mẹ nuôi cũng không thống nhất với quy định tại Điều 25 của Luật nuôi con nuôi nên đã làm cho các quyết định của Tòa án thiếu tính thuyết phục. Để rõ hơn về vấn đề này, tác giả xin đề cập đến một số vụ việc sau đây:
Vụ việc thứ nhất: 
 	Bà Lê Thị B, sinh năm 1958 trú tại Số 6/21B khu phố C, phường H, thị xã K, tỉnh Bình Dương Do không có con nên vào năm 2015 làm thủ tục nhận con nuôi đối với cháu Phạm Lê Thanh T2, sinh ngày 16/7/2010 là con bà Lê Thị T1 và ông Phạm Quốc K (bà T1 là em ruột của bà ), sau đó UBND phường H, thị xã K, tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận nuôi con nuôi theo số 03/2015, quyển số 01/2015 ngày 20/10/2015. Thực tế từ khi làm thủ tục nhận cháu Phạm Lê Thanh T2 làm con nuôi thì cháu T2 vẫn ở với cha, mẹ của cháu, bản thân bà không nuôi dưỡng ngày nào. Ngày 03/8/2017, ông Phạm Quốc K chết do tai nạn giao thông, do vậy bà T1 và bà có bàn bạc hủy bỏ việc nhận cháu T2 làm con nuôi của bà cho đúng với thực tế và hoàn cảnh hiện nay của bà. 
Nguyện vọng của cháu T2 là được tiếp tục sinh sống với mẹ ruột là bà Lê Thị T1 vì cha ruột ông Phạm Quốc K đã chết, nay mẹ nuôi là bà Lê Thị B yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi, cháu T2 đồng ý với yêu cầu trên của bà B.
Tại Quyết định giải quyết việc dân sự, Tòa án đã quyết định: Xét, về yêu cầu của bà Lê Thị B về việc chấm dứt việc nuôi con nuôi đối với cháu Phạm Lê Thanh T2. Căn cứ theo khoản 1 Điều 25 Luật nuôi con nuôi năm 2010, khoản 1 Điều 78 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì yêu cầu trên của bà B là không trái quy định của pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Do vậy, yêu cầu trên của bà B có cơ sở chấp nhận, đồng thời cũng khôi phục quyền, nghĩa vụ giữa mẹ đẻ bà Lê Thị T1 đối với con là cháu Phạm Lê Thanh T2, sinh ngày 16/7/2010 theo đúng quy định pháp luật.[footnoteRef:3] [3:  Nguồn: Quyết định số 02/2017/QĐST-HNGĐ ngày 19 tháng 12 năm 2017 "Vv yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi" của TAND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. http://congbobanan.toaan.gov.vn/, truy cập ngày 14/12/2018.
] 

Tại Quyết định nêu trên, Tòa án đã căn cứ khoản 1 Điều 25 Luật nuôi con nuôi để quyết định việc chấm dứt quan hệ mẹ nuôi và con nuôi giữa bà B và cháu T2: "Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi". Tuy nhiên, cháu T2 sinh ngày 16/7/2010 nhưng Quyết định của Tòa án được ban hành ngày 19//12/2017 thì cháu T2 mới được 7 tuổi. Do đó, Tòa án áp dụng khoản 1 Điều 25 nêu trên là không thuyết phục mặc dù cháu T2 đồng ý với yêu cầu của bà B.
Vụ việc thứ hai: 
Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm tra tại phiên họp, qua xem xét ý kiến của người yêu cầu giải quyết việc dân sự, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân thành phố Sa Đéc nhận định:
Vào năm 2010, Bà Lê Xuân T1 có nhận nuôi con nuôi đối với cháu Lê
Thị Thu T2, sinh năm 2001; Địa chỉ: 119, Khóm A, phường B, thành phố S, Đồng Tháp, là con đẻ của vợ chồng Anh Lê Minh T và Chị Võ Mỹ H. Việc nuôi con nuôi đã được sự đồng ý của bên cho làm con nuôi, bên nhận nuôi con nuôi và đã được làm thủ tục hợp pháp tại Ủy ban nhân Phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo đúng quy định của pháp luật vào thời điểm nhận nuôi con nuôi, được thể hiện tại các chứng cứ: Lời khai của người yêu cầu giải quyết việc dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi số 05/QĐ-UBND ngày 17/9/2010 của Ủy ban nhân Phường A, thành phố S, tỉnh Đồng Tháp. Sau khi làm thủ tục nuôi con nuôi, cháu T2 ở cùng với bà T1 được khoảng 01 năm, sau đó về nhà cha mẹ đẻ ở từ năm 2011 cho tới nay. Trong thời gian chung sống hai bên có thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cha mẹ nuôi đối với con nuôi và con nuôi với cha mẹ nuôi, hai bên không có mâu thuẫn gì. Lý do, mục đích của việc yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi là do hiện nay bà T1 đã lớn tuổi, sức khỏe không còn tốt. Bà T1 muốn cháu Thảo về sống với anh T1 và chị H để thuận tiện trong việc chăm sóc, nuôi dạy cháu sau này và trên thực tế cháu T2 đã về ở với bố mẹ đẻ (anh T1 – chị H) sau khi làm con nuôi được khoảng 01 năm. 
Về phía người nhận nuôi con nuôi, cha mẹ đẻ của con nuôi đều đồng ý, tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi. Hơn nữa nguyện vọng của cháu T2 hiện nay cũng mong muốn được tiếp tục sống chung với cha mẹ đẻ. Từ các nhận định trên xét thấy, yêu cầu Tòa án chấm dứt việc nuôi con nuôi của anh Anh Lê Minh T, Chị Võ Mỹ H và Bà Lê Xuân T1 là có căn cứ, phù hợp với các quy định của pháp luật nên Tòa án chấp nhận yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi của anh T1, chị H và bà T1.
Vì các lẽ trên:
QUYẾT ĐỊNH
- Căn cứ khoản 1 Điều 25; Điều 149, Điều 361 Bộ luật tố tụng dân sự;
           - Căn cứ Điều 27 Luật nuôi con nuôi;
- Căn cứ Điều 78 Luật hôn nhân và gia đình;
(…)
1. Tuyên bố chấm dứt việc nuôi con nuôi giữa Bà Lê Xuân T1 đối với con nuôi là Lê Thị Thu T2, sinh năm 2001.
(…)[footnoteRef:4] [4:  Nguồn: Quyết định số 01/2018/QĐST-HNGĐ ngày 27/9/2018 của Tòa án nhân dân TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. http://congbobanan.toaan.gov.vn/, truy cập ngày 14/12/2018.
] 

Tại Quyết định này, cháu  T2 sinh năm 2001, Tòa án không nêu rõ ngày sinh của cháu T2 và Quyết định được ban hành ngày 27/9/2018, có thể cháu T2 đã đủ tuổi thành niên hoặc chưa đủ tuổi. Tuy nhiên, Tòa án không căn cứ vào quy định tại Điều 25 về căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi mà lại căn cứ vào Điều 27 của Luật nuôi con nuôi về hệ quả của việc chấm dứt nuôi con nuôi là chưa thuyết phục. Vì để chấp nhận hoặc không chấp nhận yêu cầu của đương sự thì Tòa án phải căn cứ vào quy định của điều luật tương ứng. Đối với việc chấm dứt nuôi con nuôi, sau khi thụ lý việc dân sự, Tòa án phải áp dụng Điều 25 Luật nuôi con nuôi, trên cơ sở những tài liệu, chứng cứ được xuất trình để quyết định là có chấp nhận yêu cầu hay không. Những quy định liên quan khác chỉ để nhằm mục đích xác định quyền và nghĩa vụ của các bên sau khi Tòa án đã đưa ra quyết định.
Vụ việc thứ ba:
Vợ chồng ông A và bà B nhận nuôi anh D từ năm 1971. Từ năm 1991 đến nay, giữa ông A, bà B và anh D có mâu thuẫn. Ông A và bà B làm đơn yêu cầu Tòa án giải quyết chấm dứt nuôi con nuôi đối với anh D. Anh D không đồng ý yêu cầu của ông A và bà B về việc ông bà từ chối nhận anh làm con nuôi.
Tòa án cấp sơ thẩm đã thụ lý giải quyết và chấp nhận yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi của ông A và bà B.
Viện kiểm sát kháng nghị với nội dung:
Chưa đủ cơ sở xác định anh D đã bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi hoặc con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi. Đề nghị hủy quyết định sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho cấp sơ thẩm giải quyết lại.[footnoteRef:5] [5:  Lê Thu Hà, Vấn đề áp dụng và hoàn thiện pháp luật qua thực tiễn xét xử vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr 280.] 

Quyết định này được ban hành khi Luật hôn nhân và gia đình 2000 đang có hiệu lực, nhưng theo kháng nghị của Viện kiểm sát thì Tòa án đã căn cứ vào khoản 2 Điều 76 Luật hôn nhân và gia đình 2000 (tương ứng khoản 2 Điều 25 Luật nuôi con nuôi 2010) để chấp nhận yêu cầu của ông A và bà B là chưa phù hợp vì không có căn cứ chứng minh anh D đã bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi hoặc con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi. Mặt khác, anh D lại không đồng ý việc chấm dứt quan hệ cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi giữa ông A, bà B đối với mình nên Tòa án không thể vận dụng khoản 1. Vì vậy, quyết định của Tòa án sơ thẩm là không có căn cứ pháp lý, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của anh D.
2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về chấm dứt việc nuôi con nuôi
Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng pháp luật về chấm dứt quan hệ cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi đã trình bày trong mục 1 của bài viết, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật như sau:
Thứ nhất, Về quy định tại khoản 3 Điều 78 Luật hôn nhân và gia đình 2014 không nên để cụm từ "thì Tòa án giải quyết việc chấm dứt nuôi con nuôi và chỉ định người giám hộ cho con theo quy định của Bộ luật dân sự" vì nó làm cho điều luật trở nên tối nghĩa và gây hiểu nhầm thành đây là một trong những căn cứ để chấm dứt việc nuôi con nuôi. Tác giả đề nghị sửa đổi quy định này như sau:
Điều 78. Quyền, nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi.
3. Quyền, nghĩa vụ giữa cha đẻ, mẹ đẻ và con đẻ được khôi phục kể từ thời điểm quan hệ nuôi con nuôi chấm dứt. Trong trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ không còn hoặc không có đủ điều kiện để nuôi con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi thì việc chăm sóc, giáo dục con được xác định theo quy định về giám hộ của Bộ luật dân sự.[footnoteRef:6] [6:  Cụm từ được gạch chân là đề nghị sửa đổi của tác giả.] 

Luật hôn nhân và gia đình quy định Tòa án chỉ định người giám hộ cho con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình là không phù hợp với Bộ luật dân sự, vì đây không phải đối tượng là người được giám hộ. Mặt khác, việc xác định người giám hộ cho con chưa thành niên và còn đã thành niên mất mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi đã được quy định tron Bộ luật dân sự. Bộ luật này đã quy định rõ các loại giám hộ và thẩm quyền Tòa án chỉ định giám hộ trong những trường hợp nào. Nên việc quy định thêm đoạn sau như khoản 3 Điều 78 nói trên là không cần thiết và có thể bị hiểu theo nghĩa khác.
Thứ hai, Thực tiễn Tòa án chấp nhận yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi giữa cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi nhưng căn cứ Tòa án viện dẫn trong Quyết định giải quyết việc dân sự là không thuyết phục. Chẳng hạn, trong vụ việc thứ nhất, Tòa án viện dẫn khoản 1 Điều 25 Luật nuôi con nuôi để chấp nhận yêu cầu của đương sự. Mặc dù trong phần lập luận, Tòa án có đề cập đến vấn đề mẹ nuôi và mẹ đẻ của cháu T2 cũng như cháu T2 đều đồng ý việc chấm dứt quan hệ mẹ nuôi – con nuôi giữa bà B và cháu T2, nhưng tại thời điểm Tòa án ban hành Quyết định, cháu T2 mới được 7 tuổi, không phải là người chưa thành niên nên không thể áp dụng khoản 1 Điều 25 Luật nuôi con nuôi. Tuy nhiên, trong Quyết định này, thiết nghĩ sẽ thuyết phục hơn nếu Tòa án vận dụng nguyên tắc giải quyết việc nuôi con nuôi quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật nuôi con nuôi: "Khi giải quyết việc nuôi con nuôi, cần tôn trọng quyền của trẻ em được sống trong môi trường gia đình gốc". Trong trường hợp này, thực tế cháu T2 chưa về sống với bà B ngày nào mà vẫn chung sống với cha mẹ đẻ, mặc dù việc nhận nuôi con nuôi giữa bà B và cháu T2 đã hoàn tất thủ tục theo quy định tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Vì vậy, nguyện vọng của cháu T2 được sống trong gia đình gốc cần được tôn trọng và bảo đảm, đặc biệt là trong trường hợp mẹ đẻ của cháu T2 cũng đồng ý chấm dứt việc nuôi con nuôi giữa bà B và cháu T2. 
Vì lẽ đó, tác giả kiến nghị nên bổ sung căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi trong Điều 25 trên cơ sở nguyên tắc tại Điều 4 Luật nuôi con nuôi như sau: 
Việc nuôi con nuôi có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây: 
(…)
Trường hợp con nuôi chưa thành niên nhưng cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi đồng ý chấm dứt việc nuôi con nuôi. Trường hợp con nuôi từ đủ 9 tuổi trở lên thì việc chấm dứt nuôi con nuôi phải được sự đồng ý của con. Việc chấm dứt nuôi con nuôi phải tuân thủ nguyên tắc quy định tại Điều 4 của Luật này.[footnoteRef:7] [7:  Cụm từ được gạch chân là đề nghị bổ sung của tác giả.] 

Thứ ba, trong quá trình giải quyết yêu cầu chấm dứt nuôi con nuôi, Tòa án cần đánh giá chứng cứ, tài liệu thu thập được một cách khách quan và áp dụng đúng căn cứ luật định để chấp nhận hoặc không chấp nhận yêu cầu của đương sự nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, thuyết phục của phán quyết và tuân thủ pháp luật. Tránh trường hợp viện dẫn căn cứ pháp lý không thuyết phục, làm giảm sút uy tín của ngành Tòa án.
Kết luận
Chấm dứt việc nuôi con nuôi là một trong những quyền của cha nuôi, mẹ nuôi, tuy nhiên không phải bất cứ khi nào cha nuôi, mẹ nuôi thực hiện quyền này cũng được Tòa án chấp nhận. Việc chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu còn phụ thuộc vào việc đánh giá chứng cứ, tài liệu cũng như căn cứ trên cơ sở quy định của pháp luật. Chính vì vậy, việc nghiên cứu thực tiễn giải quyết cũng như thực trạng quy định của pháp luật nhằm hoàn thiện quy định này là điều cần thiết, góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật và chất lượng xét xử./.
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